
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

- Trẻ nhận biết 

một số bộ phận 

cơ thể con người: 

tay, chân 

- Trẻ nghe cô đọc 

thơ: Cháu chào 

ông ạ. 

 

- Trẻ thực hiện 

được vận động : 

Ngồi lăn bóng với 

cô 

- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân: chào 

tạm biệt, ạ... 

- Trẻ bắt chước 

được một vài 

hành vi xã hội  

như : bế búp bê, 

cho búp bê ăn, 

nghe điện thoại 

- Trẻ nghe hát: 

con gà trống 

- Trẻ nghe, hiểu 

và biết làm theo 1 

số yêu cầu của 

người lớn.  

- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân: chào 

tạm biệt, ạ... 

- Trẻ nghe truyện 

kể đơn giản theo 

tranh: "Quả trứng 

của ai". 

- Trẻ chỉ vào hoặc 

nói tên một vài bộ 

phận cơ thể:mắt, 

mũi, miệng khi 

được hỏi. 

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

- Trẻ biết thực 

hiện được các cử 

động của bàn tay, 

ngón tay và phối 

hợp tay - mắt để  

tháo lắp 2-3 hộp 

tròn. 

- Trẻ làm theo 

được một vài yêu 

cầu đơn giản: 

chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

- Trẻ chỉ vào một 

vài bộ phận của 

cơ thể: mắt, mũi, 

miệng. 

- Trẻ bắt chước 

một vài cử chỉ, 

hành động đơn 

giản của người 

thân. 

 

- Trẻ biết dùng 

dùi gõ vào đồ 

dùng, đồ chơi và 

lắng nghe âm 

thanh phát ra.  

- Trẻ nghe hát: 

Con gà trống 

 

- Trẻ thích nghe  

hát  và vận động 

đơn giản theo bài 

“ Một con vịt” 

- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân: chào 

tạm biệt, ạ... 

 

- Trẻ biết chỉ, lấy, 

nói tên cái  bình 

sữa, cái gối theo 

yêu cầu của cô 

- Trẻ chơi trò 

chơi:  tiếng kêu 

con gì? 

 

 



tay; tạm biệt - vẫy 

tay... 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 12 
LỚP: 13-24 tháng (Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 2/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

2/12/2024 

đến ngày 

6/12/2024) 

 

Lấy đồ 
dùng, đồ 

chơi theo 

yêu cầu 
của người 

lớn 

 

Giữ được 
thăng 

bằng cơ 

thể khi "đi 
bước qua 

vật cản" 

 

Nghe 
chuyện kể 

đơn giản 

theo tranh. 
Truyện  " 

Qủa trứng" 

 

-Chỉ hoặc 
lấy được đồ 

chơi có màu 

xanh theo 
yêu cầu hoặc 

gợi ý của 

người 
lớn(Nhận 

biết màu 

xanh.) 
 

- Trẻ biết 
nói tên và 

một vài 

đặc điểm 
nổi bật của 

con vật ( 

con chim) 
-Lấy đồ 

dùng, đồ 

chơi theo 
yêu cầu 

của người 

lớn 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

9/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

Nghe âm 

thanh của 
các nhạc 

cụ. 

 

Tập cầm 

bút vẽ 

 

 

Không sờ 

vào ổ điện 

 

Thực hiện 

được các 
vận động 

phối hợp tay, 

chân, cơ thể 
trong khi 

"trườn tới 

đích" 

 

-Biết Xếp 

chồng 2- 3 
khối trụ. 

-Nghe âm 

thanh của 
các nhạc 

cụ. 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
 NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

 

Vận động đơn 

giản theo bài 

nhạc quen thuộc: 

Múa cho mẹ xem 

 

 

 

Bò thẳng hướng 

và có vật trên 

lưng 

 

 

 

Tên, chức năng 

chính một số bộ 

phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng. 

 

 

 

 

Vẽ tổ chim. 

 

 

 

 

 Nghe và trả lời 

được các câu hỏi 

đơn giản: "Ở 

đâu?", "làm gì?", 

"để làm gì?", 

"Cái gì?", "Như 

thế nào?"  

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

 

 

Bật qua vạch kẻ 

 

 

Nhận biết một số 

nơi nguy hiểm 

không được phép 

sờ vào hoặc đến 

gần 

 

 

Nghe hiểu tên và 

hành động của 

các nhân vật qua 

câu truyện tay 

trái tay phải 

 

 

Nhào đất nặn 

 

 

Kích thước to - 

nhỏ 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN (Tháng 12/2024) 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (Mầm 1) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 27/12/2024. 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

(02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

- Đi ngang bước 

dồn 

- Ôn kĩ năng bê 

ghế 

-CCKNS: Trang 

phục theo thời 

tiết 

- Ôn " Đi ngang 

bước dồn 

Kĩ năng mặc áo 

- Làm bài tập nối 

trang phục phù 

hợp với thời tiết. 

-Dạy trẻ kỹ năng 

xoay tròn để tạo 

ra sản phẩm: cá 

viên chiên, viên 

bi, quả cam, 

cây kẹo. 

- Ôn kĩ năng 

mặc áo 

- So sánh " Cao 

hơn , thấp hơn" 

- Dạy trẻ kĩ năng 

mang dép 

Tuần 2 

(Từ ngày 

(09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

 

 

Bò chui qua 

cổng 

- Kỹ năng đặt 

đồ vật đúng vị 

trí. 

 

CCKNS: Con Cá 

 - Làm bài tập 

khám phá 

trang 13 

 

-Hát đúng giai 

điệu, lời ca 

bài hát  "Cá 

vàng bơi". 

-Ôn Đặc điểm 

nổi bật, môi 

trường sống của 

con cá. 

 

-Vẽ con cá 

- Ôn hát dúng 

giai điệu lời 

bài hát " cá 

vàng bơi" 

 

-Nhận biết số 

lượng 3 

- Làm bài tập 

Toán trang 5. 

 

 



Tuần 3 

(Từ ngày 

16/12/2024 

đến ngày 

20/12/2024) 

 

-Hát đúng giai 

điệu, lời ca 

bài hát  " Làm 

chú bộ đội" 

-Trẻ biết nhận, 

đưa vật bằng 

hai tay, và 

cám ơn. 

 

-CCKNS: Trò 

chuyện về chú 

bộ đội 

- Ôn bài hát  

"Làm chú bộ 

đội". 

 

-Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

dọc. 

-Trẻ thực hiện 

được một số quy 

định ở lớp: giúp 

đỡ, nhường nhịn 

bạn trong khi 

chơi, không 

tranh giành đồ 

chơi. 

 

-Nhận biết 

phía trên - 

phía dưới. 

- Dán trang trí 

trái châu 

(trang4- Phiếu 

thực hành). 

-Tô màu chú bộ 

đội. 

-Trẻ kể lại 1 

vài tình tiết 

câu chuyện 

đã nghe với sự 

giúp đỡ của 

người lớn “ 

Cáo, thỏ và 

gà trống” 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

(23/12/2024 

đến ngày 

27/12/2024) 

 

-Bật xa"25-30 

cm" 

- In vòng 

nguyệt quế 

 

-CCKNS:Cây 

thông noel 

- Bài tập: Trang 

trí cây thông 

noel 

 

-Trẻ thực hiện vỗ 

tay và sử dụng 

các dụng cụ gõ 

đệm theo phách 

bài hát "Ông già 

Noel". 

- Bài tập: Trang 

trí cây thông 

noel 

 

-Nhận dạng 

hình vuông 

hình tròn bên 

ngoài thực tế 

- Ôn kĩ năng di 

màu nước 

 

-Tô màu " chú 

bộ đội" 

- Ôn nhận 

dạng hình 

vuông, hình 

tròn ở trong 

thực tế 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 2) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 

 

  Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

Đi ngang bước 

dồn 

Củng cố Kỹ 

năng Bé tập 

đánh răng 

 

CCKNS:Tên gọi, 

sản phẩm và ích 

lợi của một số 

nghề phổ biến 

"Nghề xây dựng" 

Bài tập bộ phiếu 

thực hành "Xé 

dán cuốn lá" 

So sánh 2 đối 

tượng về kích 

thước và nói 

được các từ: dài 

hơn/ ngắn hơn 

Bài tập Toán "Dài 

hơn- Ngắn hơn" 

 

Kể truyện: "Bé 

Mai ở nhà" 

Ôn Kỹ năng rửa 

tay 

 

Hát "Nắng sớm" 

Bài tập giấy A4 

"Vẽ hình tròn 

theo mẫu" 

 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

Ném trúng đích 

ngang xa 1,5m. 

Kỹ năng "Xếp 

bàn- xếp ghế" 

 

CCKNS:Tên gọi, 

sản phẩm và ích 

lợi của một số 

nghề phổ biến 

"Nghề nông 

dân" 

Bài tập KH&XH 

"Nghề nghiệp" 

Xé theo dải dài  

Bài tập Tạo hình 

"Xé dán cây 

chổi" 

 

Kể truyện 

"Ba Anh em" 

Bài tập bộ phiếu 

thực hành "Vo 

hạt đâụ" 

 

Cử chỉ, lời nói lễ 

phép (chào hỏi, 

cảm ơn) 

Vẽ ngôi nhà 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 
(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

- Trẻ biết và thực 
hiên ném xa bằng 

1 tay 

- Trẻ thực hiên 
Tạo hình: chấm 

màu " con gà" 

 

- CCKN Cách 
chăm sóc và bảo 

vệ con vật nuôi 

trong gia đình. 
-  Ôn lại kỹ năng 

gấp quần áo. 

- Trẻ biết vận 
động minh họa 

theo nhịp các bài 

hát. “Gà trống 
mèo con và cún 

con”.  
- Ôn lại  cách 

chăm sóc và bảo 

vệ con vật nuôi 
trong gia đình. 

 

- Trẻ biết tô màu 
con vât bé yêu 

thích 

- Ôn lại bài  “Gà 
trống mèo con và 

cún con”.. 

- Trẻ nghe và hiểu 
câu chuyện: Ba 

chú heo con 

- Rèn luyện kỹ 
năng xếp hàng 

chờ đến lượt . 

 

Tuần 2 
(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

-Trẻ thực hiên 

được bậc xa 20- 
25 cm 

- Ôn lại câu 

chuyện: Ba chú 
heo con 

 

- CCKNS:Trẻ biết 

một số đặc điểm, 
ích lợi của con cá. 

- Trẻ biết vận 

động minh họa 
theo nhịp các bài 

hát. “Cá vàng 
bơi” 

 

- Trẻ biết xếp xen 

kẽ 
- Ôn lại bài " Cá 

vàng bơi" 

- Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 
truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi. 

“Cá Diếc con” 
- Làm bài tập 

củng cố " Xếp 
xen kẽ" 

 

- Trẻ biết kỹ năng 

dán giấy. 
- Ôn lại câu 

chuyện “Cá Diếc 

con” 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI ) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

- VĐCB: Trườn theo 

hướng thẳng 

- Rèn thói quen xếp 

giày dép ngay ngắn 

sau khi mang. 

 

- CCKNS: Nghề 

nghiệp Bác sĩ 

- Kỹ năng mời nước 

 

 

- Nặn chùm nho 

- Thực hiện bài tập 

sách tạo hình 

 

- Vật thấm hút nước, 

vật không thấm hút 

nước 

- Rèn trẻ thói quen 

lấy cất sách đúng kí 

hiệu 

 

- Hát đúng giai điệu 

bài hát " Cháu yêu 

cô chú công nhân" 

- Thực hiện bài tập 

Tạo hình 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/912/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

- Bò dích dắc qua 5 

điểm 

- Thực hiện bài tập 

chữ cái, đồ nét cơ 

bản 

 

- Cung cấp kinh 

nghiệm sống: Cô 

cấp dưỡng  

-Thực hiện bài tập 

sách KPKHXH 

 

- Bắt chước giọng 

nói, điệu 

bộ của  nhân vật 

trong câu chuyện: 

Món qùa đêm  Noel 

- Kỹ năng trao đổi, 

thỏa thuận 

 

- Hát đúng giai điệu, 

lời ca, hát rõ  lời  

bài: Bác đưa thư vui 

tính 

- Rèn trẻ xếp dép 

thành đôi lên kệ sau 

khi đi vệ sinh xong. 

 

-Tập gập lật giấy 

thành  quạt  

- Thực hiện bài tập 

sách tạo hình  

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

 

 

- Trẻ biết phối hợp 

tay - mắt trong vận 

động.“ Trườn theo 

hướng thẳng. 

 - Ôn các chữ số từ 

1-5. 

 

 

 

- Trẻ biết đặc 

điểm, công dụng 

của một số phương 

tiện giao thông 

đường bộ 

-- Trẻ biết chữ số 

4, và số lượng 4. 

 

 

-Trẻ biết sử dụng 

các số từ 1-5 để 

chỉ số lượng, số 

thứ tự. 
- Ôn kỹ năng rửa tay 

theo 6 bước 
 

 

 

 

- Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

"Đường và chân" 
- Ôn kỹ năng chải răng 

đúng cách 
 

 

 

 

 

- Trẻ biết gọi 

người giúp đỡ khi 

bị lạc, nói được 

tên, địa chỉ, số 

điện thoại của 

người thân khi 

cần thiết 
- Ôn bài hát 

""Đường và chân"  

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

 

- Trẻ biết phối hợp 

tay - mắt trong vận 

động."Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 3-4m." 

- Ôn các bài thơ: xe 

chữa cháy, xe đạp, 

xe cứu thương, vè 

giao thông 

- Trẻ biết  phân 

loại phương tiện 

giao thông đường 

bộ  theo 1-2 dấu 

hiệu 

- Trẻ sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 

theo phách bài hát 

"Ông già Noel". 

-Trẻ biết đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 10 và 

đếm theo khả 

năng  

- Trẻ thực hiện bài 

tập KH&XH 

 

-Trẻ thực hiện được 

kỹ năng cắt theo 

đường thẳng tạo 

thành bộ râu ông 

già noel 
- Ôn xác định vị trí đồ 

vật so với bản thân 

(Phía trước, phía sau, 

bên trái, bên phải) 

- Hát đúng giai 

điệu, lời ca  của 

bài hát. “Em đi 

qua ngã tư đường 

phố” 
 - Trẻ thực hiện bài 

tập Toán  
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 
(Từ ngày 
02/12/2024 
đến ngày 
06/12/2024) 
 

- TD: Tung bóng 
lên cao và bắt 
bóng 
- KNS: Kỹ năng 
buộc dây giày 
 

CCKNS: Trẻ biết 
giữ gìn và bảo vệ 
sách 
- Trẻ thực hiện tập 
tô các nét cơ bản 
trang số 6 
 

TH: Vẽ tranh thuỷ 
ấn  
- Trẻ thực hiện tập 
Thực hành TH 
trang số 04 

- ÂN: Hát "Lớp 
chúng mình" 
- Ôn tập chữ "đ" 
 

- LQVT: Xác định vị trí 
đồ vật so với bản thân 
(Phía trước, phía sau, 
bên trái, bên phải) 
- Ôn bài hát "Lớp 
chúng mình"  
 

Tuần 2 
(Từ ngày 
09/12/2024 
đến ngày 
13/12/2024) 
 

TD: - Trườn 
theo hướng 
thẳng 
- Không ra khỏi 
trường khi 
không được 
phép của cô 
giáo. 

KN: Cầm sách 
đúng chiều và giở 
từng trang để 
“đọc” sách 
- Trẻ thực hiện bài 
tập KH&XH trang 9 
(Cắt dán hình con 
vật và dán vào cho 
cùng nhóm)  
 

TN: Cốc nước cầu 
vồng 
 - Trẻ thực hiện bài 
tập Toán  trang 19 
(Đánh dấu X và 
khoang tròn vào 
hình không cùng 
nhóm) 

TẠO HÌNH: Vẽ 
tranh đề tài "Noel" 
- Trẻ thực hiện tập 
Thực hành TH 
trang số 07 
 

KỂ CHUYỆN: Vì sao cây 
thông xanh mãi 
- Ôn xác định vị trí đồ 
vật so với bản thân 
(Phía trước, phía sau, 
bên trái, bên phải) 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

(Từ ngày 

02/12/2024 

đến ngày 

06/12/2024) 

- Đi lên, xuống trên 

ván dốc (dài  2m, 

rộng 0,30m) một 

đầu kê cao  0,30m. 

 - Rèn kĩ năng đánh 

răng. 

- Biết gọi tên, đặc 

điểm nổi bật của các 

mùa trong năm và 

dự đoán một số hiện 

tượng tự nhiên đơn 

giản sắp xảy ra. 

- Rèn kỹ năng trải 

nệm ngay ngắn. 

- Biết so sánh, sắp 

xếp 3 nhóm đối 

tượng theo sự tăng 

hay giảm dần, sử 

dụng từ:  nhiều nhất, 

ít hơn, ít nhất. 

 - Rèn kỹ năng tô 

màu nước. 

- Biết lựa chọn sử 

dụng, ích lợi khi 

mặc trang phục phù 

hợp với thời tiết.  

- Ôn vỗ tay theo tiết 

tấu chậm 

 

- Thích chăm sóc 

cây 

- Ôn tập chữ số từ 1 

đến 8 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

09/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024) 

- Tung, đập bắt bóng 

tại chỗ 

- rèn kỹ năng lăn 

tròn. 

- Biết gọi tên, đặc 

điểm lợi ích vật nuôi 

trong gia đình 

- Củng cố kỹ năng 

cắt theo đường viền. 

- Nhận dạng được 

chữ cái l, b trong 

bảng chữ cái tiếng 

Việt 

 -   n    năng   a 

tay . 

- Chắp gh p các h nh 

h nh học để tạo thành 

các h nh mới theo ư 

thích và theo yêu 

cầu. 

- Vẽ con vật và tô 

màu nước. 

- Kể chuyện: "Ba 

chú heo con" 

- Ôn vỗ tay theo tiết 

tấu chậm 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 2/12/2024 đến ngày 13/12/2024 

 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 

Từ ngày 

2/12/2024 

đến ngày 

6/12/2024 

KỂ 

CHUYỆN  

"Xe lu và xe 

ca " 

 - Rèn kỹ 

năng lau 

mặt 

. 

CCKNS:  

Trẻ nhận 

biết đặc 

điểm, công 

dụng c a 

"Xe lu" 

 - Đọc bài 

thơ" đàn 

kiến nó đi" 

 

 

 

TẠO 

HÌNH:  

Trẻ tạo hình 

phương tiện 

giao thông 

bằng c  - 

quả. 

 - Rèn kỹ 

năng rửa tay 

 

LQCV:  

Nhận dạng 

được chữ cái 

“m,n ”  

- Trẻ hiểu từ 

trái nghĩa 

 

 

THỂ DỤC:  

Ném và bắt 

bóng bằng  hai 

tay từ khoảng 

cách xa 4m 

(CS3) 

 - Đồ chữ m 

 

Tuần 2 

Từ ngày 

9/12/2024 

đến ngày 

13/12/2024 

TCKNXH: 

Trẻ có thói 

quen chào 

hỏi, cảm ơn, 

xin lỗi và 

xưng hô lễ 

phép với 

người lớn.  

- Trẻ nhận 

ra giai điệu 

( vui, êm 

dịu, buồn) 

c a bài hát 

hoặc bản 

nhạc                                     

CCKNS: 

 Trẻ nhận 

biết đặc 

điểm, công 

dụng c a " a 

nô" 

 - Ôn bài thơ 

"Cô dạy con"     

 

THỂ DỤC: 

Trèo lên, 

xuống 7 

gióng thang 

ở độ cao 1,5 

m so với 

mặt đất.  

- Rèn kỹ 

năng rửa tay 

 

ÂM NHẠC: 

Trẻ tự nghĩ ra 

hình thức tạo 

ra âm thanh 

với bài nhạc 

yêu thích.  

- Rèn kỹ năng 

lau mặt 

 

LQVT: 

Trẻ biết chắp 

ghép các hình 

hình học để tạo 

thành các hình 

mới theo ý 

thích và theo 

yêu cầu. 

 - Hát "em đi 

chơi thuyền" 

 



 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 2/12/2024 đến ngày 13/12/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 1 
(Từ ngày 

2/12/2024 
đến ngày 

6/12/2024) 

 

- Thể dục: Trẻ 

biết bật, tách 

chân, khép chân 
qua 7 ô  

- Ôn kỹ năng rửa 

tay, lau mặt. 
 

- CCKNS:Trẻ có 

hành vi và giữ 

gìn, bảo vệ sách 
- Trẻ biết được 

các chữ cái đã 

học " a,ă,â,b,d,đ" 
xung quanh trẻ. 
 

-LQCV:Trẻ nhận 

dạng được chữ 

cái trong bảng 
chữ cái tiếng Việt 

(CS91) "g,h" 

- Trẻ hát đúng 
giai điệu bài hát " 

Lớn lên cháu lái 

máy cày" 
 

 

- Chỉ số 48. Lắng 

nghe ý kiến, trao 

đổi, thỏa thuận, 
chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn; 

người khác.   
- Đồ chữ cái h. 

 

- LQVT:  Chỉ số 

108. Trẻ xác định 

vị trí  của một vật 
qua lời nói hành 

động so với một 

vật khác ( bản 
thân trẻ, với bạn 

khác, với một vật 

nào đó làm chuẩn. 
- Ôn kỹ năng gấp 

chăn, nệm. 

 

 

Tuần 2 

(Từ ngày 

9/12/2024 

đến ngày 
13/12/2024) 

 

- Thể dục: Trẻ 
biết Bật - nhảy 

xuống từ độ cao  

40  -  45cm 
- Ôn phía trái, 

phía phải (lấy trẻ 

làm chuẩn) 
 

- CCKNS : Trẻ kể 
được một số tên 

gọi công cụ, sản 

phẩm, các hoạt 
động cùa nghề 

nông. 

- Trẻ thích chăm 
sóc cây cối. 

 

- Kể chuyện: Trẻ 
nghe hiệu nội 

dung câu chuyện 

" Bác nông dân" 
- Trẻ nhớ tên bài 

hát, tên tác giả, 

hát thuộc lời bài 
hát và biết vận 

động vỗ tay theo 

- LQCV:Trẻ nhận 
dạng được chữ 

cái trong bảng 

chữ cái tiếng Việt 
(CS91) "o, ô, ơ" 

- Ôn kỹ năng cầm 

kéo cắt theo 
đường thẳng. 

 

- Tạo hình: Trẻ 
biết phối hợp kỉ 

năng vẽ và in 

hình chiếc lá để 
thành bức tranh 

con vật. 

- Ôn kỹ năng 
xoay tròn, ấn dẹt.. 

 



 nhịp bài hát: “ 
Lớn lên cháu lái 

máy cày”. 

 

 

 

 


